KẾ HOẠCH TUẦN

Từ ngày 30/12 đến ngày 03/1 năm 2025
	Mục tiêu

- Trẻ biết đặc điểm các nguồn nước có trong tự nhiên (sông suối, ao, hồ….) và lợi ích của chúng đối với đời sống con người.

- Trẻ biết thực hiện kỹ năng xé theo đường vòng cung.
- Trẻ hiểu nội dung câu truyện (biết quá trình hình thành mưa),biết sắp xếp tranh theo trình tự.

- Trẻ nhận biết chữ e, ê và luyện phát âm e, ê qua bài đồng dao, bài thơ.

- Trẻ biết thực hiện nhanh, mạnh, khéo qua vận động bật qua vật cản đúng tư thế.

- Trẻ biết thực hiện kỹ năng xem và đọc đúng ml trong dụng cụ đo dung tích.

- Trẻ biết thưch hiện vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm bài hát “ Cho tôi đi làm mưa với ”.

· Trẻ nhận biết và biểu lộ được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh ảnh
· Trẻ biết nhận biết số 7

	Hình Thức
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về các loại hoa mà trẻ biết.


	- Trò chuyện và làm quen với cách đọc và viết tiếng việt: Có một số hành vi như người đọc sách (CS83) 
 
	NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 1-1
	Trò chuyện về ngày lễ nghỉ 1-1 trẻ đi đâu
 
	- Trò chuyện về cách hiểu và làm theo được 2 yêu cầu liên tiếp.


	Thể dục sáng
	- Tay (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, hai tay đưa song song trước mặt.

- Chân (2l-8n): Tay giang ngang, đầu gối khuỵ tay song song trước mặt.

- Bụng (2l-8n): Hai tay đưa lên cao, nghiêng bên trái nghiêng bên phải.

- Bật (2l-8n): Tay giang ngang chân tách ra, tay lên cao chân chụm.

	Giờ học
	Nội dung 1: VỖ THEO PHÁCH BÀI HÁT “NHỮNG KHÚC NHẠC HỒNG”
Nội dung 2: Rèn trẻ kỹ năng cột thun, thắt dây thun để chơi nhảy dây. 
	· Nội dung 1: NÉM VÀ BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY TỪ KHOẢNG CÁCH 4M
Nội dung 2: VIỆC LÀM CỦA MÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI NGƯỜI KHÁC.
	
	Nội dung 1: ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CÁC MÙA TRONG NĂM NƠI TRẺ SỐNG.
· Nội dung 2:   Trẻ làm bt theo khả năng.


	Nội dung 1: NHẬN BIẾT O, Ô, Ơ
· Nội dung 2: Tiếp tục làm bài tập o, ô, ơ trong sách


	VCTL
	- Góc âm nhạc: Tiếp tục vỗ tay theo phách bài hát “những khúc nhạc hồng”.

·  Góc phân vai: Biết phối hợp trong nhóm khi chơi : chia sẻ, lắng nghe ý tưởng của bạn.

- Góc xây dựng- lắp ráp: Có ý tưởng về mô hình xây dựng khác lạ.

- Góc học tập:

+ Sắp xếp theo quy tắc.

+ Đôminô.

+ Xúc xắc.

- Góc chữ viết: Tìm hình tương ứng với từ.

- Góc kể chuyện: Kể chuyện theo trình tự “Chú Dê đen, Rùa và Thỏ…”


	- Góc học tập: 
+ Sắp xếp theo quy tắc.

+ Đôminô.

+ Xúc xắc.
- Góc âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học (những khúc nhạc hồng…)
·  Góc phân vai: Biết phối hợp trong nhóm khi chơi : chia sẻ, lắng nghe ý tưởng của bạn.

- Góc xây dựng- lắp ráp: Có ý tưởng về mô hình xây dựng khác lạ.

- Góc chữ viết: Tìm hình tương ứng với từ.

- Góc kể chuyện: Kể chuyện theo trình tự “Chú Dê đen, Rùa và Thỏ…”


	
	- Góc học tập: Trẻ làm bt theo khả năng.

- Góc âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học (những khúc nhạc hồng…)
·  Góc phân vai: Biết phối hợp trong nhóm khi chơi : chia sẻ, lắng nghe ý tưởng của bạn.

- Góc xây dựng- lắp ráp: Có ý tưởng về mô hình xây dựng khác lạ.

- Góc chữ viết: Tìm hình tương ứng với từ.

- Góc kể chuyện: Kể chuyện theo trình tự “Chú Dê đen, Rùa và Thỏ…”


	- Góc chữ viết: Tiếp tục làm bài tập o, ô, ơ trong sách

- Góc học tập: 

+ Sắp xếp theo quy tắc.

+ Đôminô.

+ Xúc xắc.

- Góc âm nhạc: Múa hát các bài hát đã học (những khúc nhạc hồng…)
·  Góc phân vai: Biết phối hợp trong nhóm khi chơi : chia sẻ, lắng nghe ý tưởng của bạn.

- Góc xây dựng- lắp ráp: Có ý tưởng về mô hình xây dựng khác lạ.

- Góc kể chuyện: Kể chuyện theo trình tự “Chú Dê đen, Rùa và Thỏ…”



	HĐNT
	Lao động vệ sinh: Nhặt lá vàng, quét sân 
	- TCVĐ: Chìm nổi

- Chơi tự do:

+Bóng rỗ (ném trúng đích đứng 1 tay).

+Ném trúng đích ngang 1 tay (Tạt lon).

+Đi nối bàn chân tiến lùi (tay giữ vật ). 

 
	
	- TCVĐ: Nhảy dây

- Chơi cát nước:

+ Sàn cát và sử dụng các khuôn cát in hình bằng cát.

+ Sử dụng phểu đong nước từ các chai nhựa nhỏ vào chai lớn. 

	- TCVĐ: Nhảy dây.

- Chơi tự do: 
+Bóng rỗ (ném trúng đích đứng 1 tay).

+Ném trúng đích ngang 1 tay (Tạt lon).

+Đi nối bàn chân tiến lùi (tay giữ vật ). 



	Giờ ăn
	· Biết kể tên một số loại thức ăn trong thực đơn

	Vệ sinh
	· Biết cắt gọn móng tay

	Ngủ
	· Biết cách vào mùng, nằm đúng tư thế.

	HĐ chiều
	- Nghe và nhận biết thể loại dân ca. 

* Lý hoài Nam


	- Trẻ nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua  âm nhạc.


	 
	- Dạy trẻ về sự thay đổi trong sinh hoạt của con người theo mùa.


	- Dạy trẻ phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có bố cục cân đối:

+ Xa gần



	NX cuối ngày
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ: Đa số trẻ khoẻ mạnh, tích cực hoạt động.
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Trẻ hoà đồng chơi cùng bạn. 1 số bé còn chạy nhày nhiều (Minh Quyền, Khang)
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trẻ vỗ taytheo phách tốt, có thể vỗ cùng nhạc cụ, tự tin trình bày (Bảo Lam, Như Ý)
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ: 1 số trẻ ho do thời tiết lạnh (Đại, Linh)
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Trẻ hoà đồng, chia sẻ đò chơi cùng bạn
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trẻ thực hiện đúng kỹ năng “Ném bóng”. Bé Thanh Tính chưa chịu thực hiện
	 
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ: sức khoẻ các trẻ tốt.
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Trẻ tham gia tích cực, hoà đồng cùng bạn.
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: Trẻ biết đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống như: nóng…
	- Tình trạng sức khỏe của trẻ: sức khoẻ các trẻ tốt.
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Trẻ tham gia tích cực, hoà đồng cùng bạn.
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: trẻ nhạn biết chữ o, ô, ơ. Biết kể tên các từ có chữ đó


Thứ 2: ngày 30/12/2024

Nội dung 1: 

VỖ THEO PHÁCH BÀI HÁT “NHỮNG KHÚC NHẠC HỒNG”.
* Mục đích yêu cầu

-Trẻ thuộc bài hát kết hợp vận động vỗ theo phách bài hát “Những khúc nhạc hồng”.

* Chuẩn bị:

- Bài hát “những khúc nhạc hồng”.
- Dụng cụ âm nhạc.
* Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Cô hát 1 câu hát trong bài hát “những khúc nhạc hồng” hỏi trẻ xem bài hát này tên gì?

- Cô cùng trẻ hát lại bài hát này.
Hoạt động 2: 

- Để bài hát hay hơn chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay theo phách bài hát này nhé.

- Cô hỏi trẻ cách vận động vỗ tay theo phách.

- Cho trẻ thực hiện vỗ tay theo nhịp đếm.

- Cô cho trẻ thực hiện vận động vỗ tay theo phách bài hát “những khúc nhạc hồng” cùng cô..
- Mời tổ, nhóm, cá nhân thực hiện.

- Cô quan sát sửa sai cho trẻ.

Hoạt động 3:

Nghe hát “Hò 3 lí”
Nội dung 2: Rèn trẻ kỹ năng cột thun, thắt dây thun để chơi nhảy dây.
Thứ 3: ngày 31/12/2024

Nội dung 1:

I. Mục đích – yêu cầu

- Trẻ biết phối hợp tay chân mắt trong vận động  ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách 4m đúng tư thế.
II. Chuẩn bị

- Sân tập bằng phẳng

- Bóng …

III. Tiến hành

Hoạt động 1:

- Cho trẻ đi thường, đi kiểng chân,đi gót chân, đi khom lưng, chay…
- Bài tập phát triển chung:

Tay 2 : Đưa tay ra trước - đưa lên cao: 4x8n

Chân 3 : Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao: 3x8n

Bụng 6 : Ngồi duỗi chân quay người sang hai bên: 2x8n

Bật 1 : Bật tiến về phía trước: 2x8n

Hoạt động  2 : 

- Lần 1: Cô tung bóng với cô cùng lớp cho trẻ xem không giải thích.
- Lần 2: Cô thực hiện động tác kết hợp phân tích động tác: Khi ném bóng thì các con cầm bóng bằng  hai tay, mắt nhìn thẳng về phía người sẽ bắt bóng. Khi nghe cô nói ném bóng thì các con ném bóng cho ngườ đối diện và người đối diện phải chú ý để bắt được bóng nhé.
- Tổ chức cho cháu thực hiện.

- Coâ quan saùt höôùng daãn theâm caù nhaân.

- Coâ toå chöùc cho chaùu thöïc hieän theo nhoùm. 

Hoạt động 3:
- Trẻ hít thở nhẹ nhàng xoa bóp chân.

Nội dung 2: 
* Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết việc làm của mình có ảnh hưởng như thế nào đối với người khác.

*Chuẩn bị:

- Tranh ảnh

- Thẻ hình

* Tiến hành:

Hoạt động 1: 

· Chia trẻ thành 4 nhóm, cho mỗi nhóm 1 bức tranh, trẻ quan sát thảo luận trong tranh có những việc làm gì? Và trẻ dự đoán xem việc làm này sẽ làm cho người khác cảm thấy như thế nào?

Hoạt động 2:
· Mỗi trẻ 1 thẽ hình, bức tranh trẻ gắn thẻ hình lên bảng theo yêu cầu.

Thứ 4: ngày 01/01/2025
NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 1/1
Thứ 5: ngày 02/1/2025
Nội dung 1:

* Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết 1 số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống.

* Chuẩn bị:

- Tranh ảnh.

- Thẻ hình.

- Bài tập theo khả năng.

* Tiến hành:

Hoạt động 1: 

· Chia trẻ thành 4 nhóm, cho mỗi nhóm 1 bức tranh, trẻ quan sát thảo luận trong tranh có những là mùa gì? Và trẻ thảo luận xem những việc làm trẻ có thể làm trong mùa.

Hoạt động 2:
· Mỗi trẻ 1 thẽ hình, bức tranh trẻ gắn thẻ hình lên bảng theo mùa (mùa nắng và mùa mưa)
Hoạt động 3:

· Trò chơi: Mở túi mù
Cách chơi: trẻ mở 1 ô số tự chọn, xem trong ô số đó có hoạt đọng hay hình ảnh gì, đoán em hình ảnh đó thuộc mùa nào
Nội dung 2:

· Trẻ làm bt theo khả năng.

1* khoanh tròn các đặc điểm mùa nóng, gạch chéo mùa mưa
2* nối mùa nóng chấm tròn xanh, mưa chấm tròn đỏ.

3* chọn và gắn các hoạt động mùa nắng, mùa mưa.
Thứ 6: ngày 03/1/2025
Nội dung 1:

Mục đích yêu cầu:

-Trẻ nhận biết chữ o, ô, ơ luyện phát âm  o, ô, ơ qua bài đồng dao, bài thơ.

Chuẩn bị:

- Bài ca dao - đồng dao.

- Các thẻ chữ cái rời.

- Các thẻ từ có hình ảnh.

- Bút lông.

- Sách bài tập.

Tiến hành:

Hoạt Động 1:

 - Cô gắn 2 hình con cò và con voi cô hỏi trẻ cô có hình gì ?

- Trẻ nói và cô giới thiệu: Đây là hình con cò vậy cô có từ con cò, đây là hình con voi vậy cô có từ con voi.

- Các con quan sát xem trong từ con cò và con voi có chữ nào đặc biệt. Cô mời trẻ lên tìm và gạch dưới.

- Cô giới thiệu chữ o, cô phát âm và mời 4-5 trẻ phát âm chữ o
- Cô giới thiệu chữ o viết in thường và Oviết in hoa

- Cô và trẻ cùng nhau đọc bài đồng dao luyện phát âm (bài mới)
- Tiếp tục cô giới thiệu chữ ô, ơ tương tự chữ o
- Cô và trẻ cùng nhau đọc bài đồng dao (Bài cũ)  

Hoạt Động 2: 

- Cô cho trẻ chia làm 4 nhóm  

Yêu cầu: 

Mỗi nhóm trẻ chọn 1 bài thơ hoặc bài đồng dao gắn lên bảng  sau đó dùng bút lông gạch chân chữ o, ô, ơ có trong bài thơ, đồng dao

Hoạt Động3 :

· Mỗi trẻ 1 rổ, trẻ chọn thẻ từ có chữ o, ô, ơ theo yêu cầu của Cô.

Nội dung 2:

-Trẻ thực hiện bài tập trong sách “Bé làm quen với chữ viết”
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